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                                                   Hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có: 

- Các đỉnh: , , , , , , ,A B C D A B C D     

- Đáy dưới ABCD , đáy trên A B C D    . 

- Các mặt bên: , , ,AA B B BB C C CC D D DD A A         

- Các cạnh đáy: , , , , , , ,AB BC CD DA A B B C C D D A         

- Các cạnh bên: , , ,AA BB CC DD     

- Các đường chéo: , , ,A C AC B D BD     

- Nhận xét: Hình hộp chữ nhật có 6 mặt bên, 8 đỉnh, 12 cạnh; các mặt bên là các hình chữ nhật, các cạnh bên 

bằng nhau. 

 

 

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có tất cả 6 mặt là những hình vuông 

 

Bài 1: Cho hình hộp chữ nhật .ABCD EFGH , biết cạnh 5 , 4 , 3 .AB cm BC cm AE cm= = =  

a) Cho biết độ dài các cạnh còn lại. 
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BÀI GIẢNG: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG 

CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC TRỰC QUAN: CÁC KHỐI HÌNH TRONG THỰC TIỄN 

MÔN: TOÁN 7 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ YẾN 

✓ Phân biệt được hình hộp chữ nhật – hình lập phương. 

✓ Nêu được đặc điểm hình của hình hộp chữ nhật – hình lập phương. 

✓ Vận dụng kiến thức giải quyết một số bài toán thực tế. 
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KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1 Hình hộp chữ nhật 

2 Hình lập phương 

ĐỀ BÀI 
 

C

C'

D'

B

A'

A

B'

D



 

 

 2 

 

b) Nêu tên các đường chéo. 

c) Nêu tên các góc đỉnh , ,F C D . 

Bài 2: Cho hình lập phương .ABCD MNPQ . 

a) Cho biết 4BC cm= , tính độ dài các đoạn thẳng còn lại. 

b) Hãy nêu tên các mặt bên của hình lập phương. 

c) Hãy nêu tên các đường chéo xuất phát từ P  và Q . 

d) Hãy nêu tên các góc đỉnh B  và P  của hình lập phương. 

Bài 3: Một hình lập phương lớn cạnh 4 được ghép lại từ 64 hình lập phương nhỏ cạnh 1. Người ta sơn tất cả 

6 mặt của hình lập phương lớn. Tính số hình lập phương nhỏ cạnh 1 mà: 

a) Có đúng một mặt được sơn. 

b) Có đúng hai mặt được sơn. 

c) Có đúng ba mặt được sơn. 

d) Không có mặt nào được sơn. 

Bài 4: Một mặt của hình lập phương .ABCD MNPQ  được viết một số. Tổng các số ở ba mặt có chung đỉnh 

P  là 14, tổng các số ở ba mặt có chung đỉnh N  là 16, tổng các số ở ba mặt có chung đỉnh A  là 24. Tính tổng 

các số ở ba mặt có chung đỉnh D . 

Bài 5: Một hình lập phương cạnh 10 được tạo thành bởi 1000 hình lập phương đơn vị. Ta có thể nhìn thấy 

nhiều nhất bao nhiêu hình lập phương đơn vị? 

 
 

Bài 1: Cho hình hộp chữ nhật .ABCD EFGH , biết cạnh 5 , 4 , 3 .AB cm BC cm AE cm= = =  

a) Cho biết độ dài các cạnh còn lại. 

b) Nêu tên các đường chéo. 

c) Nêu tên các góc đỉnh , ,F C D . 

Cách giải: 

a) 5AB CD GH EF cm= = = =  

4

3

BC AD EH FG cm

AE BF DH CG cm

= = = =

= = = =
 

b) Các đường chéo: , , ,AG EC FD BH  

c) Các góc tại đỉnh 0: 90F EFB BFG EFG = =  =  

Các góc tại đỉnh 0: 90C GCB GCD BCD = =  =  

Các góc tại đỉnh 0: 90D ADH HDC ADC = =  =  
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Bài 2: Cho hình lập phương .ABCD MNPQ . 

a) Cho biết 4BC cm= , tính độ dài các đoạn thẳng còn lại. 

b) Hãy nêu tên các mặt bên của hình lập phương. 

c) Hãy nêu tên các đường chéo xuất phát từ P  và Q . 

d) Hãy nêu tên các góc đỉnh B  và P  của hình lập phương. 

Cách giải: 

a) 4BC AB AD CD MN NP PQ MQ AM BN DQ CP cm= = = = = = = = = = = =  

b) Mặt đáy: ,ABCD MNPQ  

Mặt bên: , , ,ABNM BCPN CDQP ADQM  

c) Đường chéo ,PA QB  

d) Các góc đỉnh 0: 90B ABN CBN ABC =  =  =  

Các góc đỉnh 0: 90P NPQ QPC NPC = = =  

 

Bài 3: Một hình lập phương lớn cạnh 4 được ghép lại từ 64 hình lập phương nhỏ cạnh 1. Người ta sơn tất cả 

6 mặt của hình lập phương lớn. Tính số hình lập phương nhỏ cạnh 1 mà: 

a) Có đúng một mặt được sơn. 

b) Có đúng hai mặt được sơn. 

c) Có đúng ba mặt được sơn. 

d) Không có mặt nào được sơn. 

Cách giải: 

 

a) Ở mỗi mặt, có đáy 4 hình lập phương nhỏ được sơn 1 mặt (các hình tô sẫm) 

Suy ra có 4.6 = 24 (hình) được tô đúng 1 mặt. 

b) Ở mỗi cạnh, có đúng 2 hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt (các hình được đánh dấu “X”) 

Suy ra có 2.12 = 24 (hình) được tô đúng 1 mặt. 

c) Ở mỗi góc, có đúng 1 hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt 

Suy ra có 1.8 = 8 (hình) được tô đúng 3 mặt. 

d) Không có mặt nào được sơn là các hình lập phương ở bên trong có cạnh là 2. 

Suy ra có 2.2.2 = 8 (hình) không có mặt nào được sơn. 
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Bài 4: Một mặt của hình lập phương .ABCD MNPQ  được viết một số. Tổng các số ở ba mặt có chung đỉnh 

P  là 14, tổng các số ở ba mặt có chung đỉnh N  là 16, tổng các số ở ba mặt có chung đỉnh A  là 24. Tính tổng 

các số ở ba mặt có chung đỉnh D . 

Cách giải: 

 

Gọi tổng các số ở ba mặt có chung đỉnh D  là x. 

Nhận xét: 

Ba mặt có chung đỉnh P  và ba mặt có chung đỉnh A  tạo thành 6 mặt của mình lập phương. 

Cũng tương tự, đối với ba mặt có chung đỉnh N  và ba mặt có chung đỉnh D . 

Suy ra:  

12 24 16
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Vậy tổng các số ở các mặt có chung đỉnh D  là 22. 

Bài 5: Một hình lập phương cạnh 10 được tạo thành bởi 1000 hình lập phương đơn vị. Ta có thể nhìn thấy 

nhiều nhất bao nhiêu hình lập phương đơn vị? 

Cách giải: 

 

Ta nhìn thấy nhiều hình lập phương nhất khi có ba mặt của hình lập phương lớn lộ ra (ba mặt A, B, C). 

Giả sử ta bỏ đi các hình lập phương đơn vị được nhìn thấy: bỏ lớp ngoài mặt A, lớp ngoài mặt B, lớp ngoài 

mặt C thì còn lại một hình lập phương cạnh 9, gồm 9.9.9 = 729 hình lập phương đơn vị. 

Các hình lập phương đơn vị này không nhìn thấy 

Như vậy số hình lập phương đơn vị được nhìn thấy nhiều nhất là 1000 729 721− =  

 

-----HẾT----- 
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